
STT Ngày Giờ Ca Phòng Họ và tên Chủ tịch Thư ký Phản biện 1 Phản biện 2 Ủy viên

1 30/11/2019 7h30-8h30 1 102 Phạm Thị Anh
PGS.TS. Trần Đình 

Thao
TS. Đặng Thị Hoa

GS.TS. Nguyễn Văn 

Song

TS. Nguyễn Thị Xuân 

Hương

TS. Phạm Xuân 

Phương

2 30/11/2019 7h30-8h30 1 103 Đỗ Duy Tuyến
PGS.TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh
TS. Nguyễn Văn Hà

TS. Trịnh Quang 

Thoại

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Hà

3 30/11/2019 7h30-8h30 1 104 Hà Thị Kim Huệ
TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt
TS. Phạm Thị Tân

PGS.TS. Mai Thanh 

Cúc

PGS.TS. Ngô Xuân 

Bình

PGS.TS. Trần Hữu 

Dào

4 30/11/2019 7h30-8h30 1 105 Bùi Văn Tài TS. Lê Đình Hải
TS. Nguyễn Tiến 

Thao

PGS.TS. Trần Thị 

Thu Hà

TS. Đồng Thị Vân 

Hồng
TS. Đinh Văn Toàn

5 30/11/2019 8h30-9h30 2 102 Bùi Thúy Hà
TS. Nguyễn Thị Xuân 

Hương
TS. Phạm Thị Tân

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Hà

PGS.TS. Mai Thanh 

Cúc

6 30/11/2019 8h30-9h30 2 103 Lê Thị Thu Hà
TS. Nguyễn Tiến 

Thao
TS. Đặng Thị Hoa

PGS.TS. Ngô Xuân 

Bình
TS. Nguyễn Văn Hợp TS. Nguyễn Văn Hà

7 30/11/2019 8h30-9h30 2 104 Phạm Tất Thành
PGS.TS. Trần Thị 

Thu Hà

TS. Trịnh Quang 

Thoại

TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt

TS. Phạm Xuân 

Phương

TS. Đồng Thị Vân 

Hồng

8 30/11/2019 8h30-9h30 2 105 Nguyễn Đức Chung
PGS.TS. Trần Hữu 

Dào

TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh

PGS.TS. Nguyễn Bá 

Ngãi
TS. Lê Đình Hải

PGS.TS. Trần Đình 

Thao

9 30/11/2019 9h30-10h30 3 102 Phan Thị Kim Ngân
GS.TS. Nguyễn Văn 

Song

TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt
TS. Đinh Văn Toàn

TS. Nguyễn Tiến 

Thao

TS. Đồng Thị Vân 

Hồng

10 30/11/2019 9h30-10h30 3 103 Trần Thị Mai Hương
TS. Phạm Xuân 

Phương
TS. Nguyễn Văn Hợp

TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh

PGS.TS. Ngô Xuân 

Bình

PGS.TS. Mai Thanh 

Cúc

11 30/11/2019 9h30-10h30 3 104 Sầm Huyền Trang
PGS.TS. Nguyễn Bá 

Ngãi
TS. Lê Đình Hải

PGS.TS. Trần Hữu 

Dào

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Hà

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

12 30/11/2019 9h30-10h30 3 105 Nguyễn Thị Hằng Hà TS. Nguyễn Văn Hà
TS. Nguyễn Thị Xuân 

Hương

PGS.TS. Trần Thị 

Thu Hà
TS. Phạm Thị Tân

TS. Nguyễn Xuân 

Thành

13 30/11/2019 10h30-11h30 4 102 Nguyễn Gia Khoa
PGS.TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

TS. Nguyễn Như 

Bằng

PGS.TS. Trần Thị 

Thu Hà

GS.TS. Nguyễn Văn 

Song

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Hà

14 30/11/2019 10h30-11h30 4 103 Vũ Huy Nam
TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt

TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh
TS. Nguyễn Văn Hà

PGS.TS. Trần Đình 

Thao
TS. Đinh Văn Toàn

15 30/11/2019 10h30-11h30 4 104 Trịnh Thị Hồng Lê TS. Nguyễn Văn Hợp
TS. Nguyễn Tiến 

Thao

PGS.TS. Mai Thanh 

Cúc
TS. Đặng Thị Hoa

TS. Nguyễn Xuân 

Thành

16 30/11/2019 10h30-11h30 4 105 Nguyễn Tuấn Cương TS. Lê Đình Hải
TS. Nguyễn Thị Xuân 

Hương

TS. Đồng Thị Vân 

Hồng

PGS.TS. Ngô Xuân 

Bình

PGS.TS. Trần Hữu 

Dào

17 30/11/2019 13h00-14h00 5 102 Khuất Thị Hồng Hoa TS. Lê Đình Hải
TS. Trịnh Quang 

Thoại

PGS.TS. Nguyễn Bá 

Ngãi

TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt

PGS.TS. Trần Đình 

Thao

18 30/11/2019 13h00-14h00 5 103 Nguyễn Thế Nghĩa
TS. Nguyễn Thị Xuân 

Hương
TS. Phạm Thị Tân

TS. Phạm Xuân 

Phương
TS. Nguyễn Văn Hợp

PGS.TS. Mai Thanh 

Cúc

19 30/11/2019 13h00-14h00 5 104 Trần Thị Hằng
PGS.TS. Trần Thị 

Thu Hà

TS. Nguyễn Như 

Bằng

TS. Đồng Thị Vân 

Hồng

TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh

PGS.TS. Ngô Xuân 

Bình
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STT Ngày Giờ Ca Phòng Họ và tên Chủ tịch Thư ký Phản biện 1 Phản biện 2 Ủy viên

20 30/11/2019 13h00-14h00 5 105 Phùng Văn Nhâm
TS. Nguyễn Tiến 

Thao
TS. Đặng Thị Hoa TS. Đinh Văn Toàn

TS. Nguyễn Xuân 

Thành

GS.TS. Nguyễn Văn 

Song

21 30/11/2019 14h00-15h00 6 102 Nguyễn Giang Nam
PGS.TS. Trần Hữu 

Dào
TS. Lê Đình Hải

TS. Nguyễn Xuân 

Thành
TS. Đặng Thị Hoa

TS. Đồng Thị Vân 

Hồng

22 30/11/2019 14h00-15h00 6 103 Nguyễn Sỹ Hùng TS. Nguyễn Văn Hà TS. Nguyễn Văn Hợp
TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Hà

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

23 30/11/2019 14h00-15h00 6 104 Nghiêm Xuân Vũ
TS. Phạm Xuân 

Phương

TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh

PGS.TS. Trần Đình 

Thao

TS. Nguyễn Thị Xuân 

Hương

TS. Nguyễn Tiến 

Thao

24 30/11/2019 14h00-15h00 6 105 Nguyễn Thanh Sơn
PGS.TS. Nguyễn Bá 

Ngãi
TS. Phạm Thị Tân

GS.TS. Nguyễn Văn 

Song

TS. Trịnh Quang 

Thoại

PGS.TS. Trần Thị 

Thu Hà

25 30/11/2019 15h00-16h00 7 102 Trần Thị Tâm
PGS.TS. Nguyễn Văn 

Tuấn
TS. Đặng Thị Hoa TS. Nguyễn Văn Hà

TS. Nguyễn Tiến 

Thao

PGS.TS. Trần Đình 

Thao

26 30/11/2019 15h00-16h00 7 103 Hoàng Tuấn Anh
TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt

TS. Trịnh Quang 

Thoại

PGS.TS. Mai Thanh 

Cúc

TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh
TS. Đinh Văn Toàn

27 30/11/2019 15h00-16h00 7 104 Nguyễn Văn Dũng TS. Nguyễn Văn Hợp
TS. Nguyễn Thị 

Thanh Hà

TS. Nguyễn Xuân 

Thành

PGS.TS. Trần Thị 

Thu Hà

TS. Nguyễn Thị Xuân 

Hương

28 30/11/2019 15h00-16h00 7 105 Nguyễn Thị Thu Hiền TS. Lê Đình Hải
TS. Đồng Thị Vân 

Hồng

PGS.TS. Nguyễn Bá 

Ngãi
TS. Phạm Thị Tân

GS.TS. Nguyễn Văn 

Song

29 30/11/2019 16h00-17h00 8 102 Nguyễn Thị Hoa TS. Lê Đình Hải
TS. Nguyễn Tiến 

Thao

PGS.TS. Trần Hữu 

Dào

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Hà

TS. Nguyễn Xuân 

Thành

30 30/11/2019 16h00-17h00 8 103 Trần Văn Hùng
TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt
TS. Đặng Thị Hoa

TS. Đồng Thị Vân 

Hồng
TS. Nguyễn Văn Hợp

TS. Phạm Xuân 

Phương

31 30/11/2019 16h00-17h00 8 104 Nguyễn Thị Bích Hợp TS. Nguyễn Văn Hà
TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh

PGS.TS. Trần Đình 

Thao
TS. Đinh Văn Toàn TS. Phạm Thị Tân

32 30/11/2019 16h00-17h00 8 105 Quách Thị Huệ
PGS.TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

TS. Trịnh Quang 

Thoại

TS. Nguyễn Thị Xuân 

Hương

PGS.TS. Mai Thanh 

Cúc

PGS.TS. Nguyễn Bá 

Ngãi

33 30/11/2019 17h00-18h00 9 102 Nguyễn Ngọc Huy
PGS.TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

TS. Trịnh Quang 

Thoại

TS. Nguyễn Thị Xuân 

Hương

PGS.TS. Mai Thanh 

Cúc

PGS.TS. Nguyễn Bá 

Ngãi

34 30/11/2019 17h00-18h00 9 103 Đinh Thị Thảo TS. Lê Đình Hải
TS. Nguyễn Tiến 

Thao

PGS.TS. Trần Hữu 

Dào

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Hà

TS. Nguyễn Xuân 

Thành

35 01/12/2019 7h30-8h30 10 103 Nguyễn Duy Phúc
PGS.TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

TS. Nguyễn Tiến 

Thao

PGS.TS. Phạm Bảo 

Dương
TS. Phạm Thị Tân TS. Hà Quang Trung

36 01/12/2019 7h30-8h30 10 104 Nguyễn Thị Tám Lịch
TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt

TS. Nguyễn Thị Xuân 

Hương

PGS.TS. Lê Trọng 

Hùng
TS. Lê Đình Hải

PGS.TS. Đinh Đức 

Trường

37 01/12/2019 7h30-8h30 10 105 Nguyễn Hữu Linh TS. Nguyễn Văn Hợp
PGS.TS. Trần Thị 

Thu Hà

PGS.TS. Nguyễn 

Quang Hà

TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh
TS. Mai Thu Huyền

38 01/12/2019 8h30-9h30 11 103 Mai Thị Quỳnh TS. Lê Đình Hải TS. Phạm Thị Tân TS. Mai Thu Huyền
PGS.TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

PGS.TS. Nguyễn 

Xuân Trung

39 01/12/2019 8h30-9h30 11 104 Tô Văn Thật
TS. Nguyễn Thị Xuân 

Hương
TS. Đặng Thị Hoa

PGS.TS. Đinh Đức 

Trường

PGS.TS. Trần Thị 

Thu Hà

PGS.TS. Lê Trọng 

Hùng

40 01/12/2019 8h30-9h30 11 105 Nguyễn Hữu Tuấn
TS. Nguyễn Tiến 

Thao

TS. Trịnh Quang 

Thoại

PGS.TS. Phạm Bảo 

Dương
TS. Nguyễn Văn Hợp

PGS.TS. Nguyễn 

Quang Hà

41 01/12/2019 9h30-10h30 12 103 Nguyễn Thành Trung
PGS.TS. Trần Thị 

Thu Hà

TS. Nguyễn Như 

Bằng

PGS.TS. Nguyễn 

Xuân Trung

TS. Nguyễn Thị Xuân 

Hương
TS. Mai Thu Huyền

42 01/12/2019 9h30-10h30 12 104 Phạm Thị Vận
PGS.TS. Trần Hữu 

Dào
TS. Nguyễn Văn Hợp TS. Hà Quang Trung

TS. Nguyễn Tiến 

Thao

PGS.TS. Đinh Đức 

Trường



STT Ngày Giờ Ca Phòng Họ và tên Chủ tịch Thư ký Phản biện 1 Phản biện 2 Ủy viên

43 01/12/2019 9h30-10h30 12 105 Nguyễn Ngọc Bình
PGS.TS. Lê Trọng 

Hùng
TS. Lê Đình Hải

PGS.TS. Nguyễn 

Quang Hà

TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

44 01/12/2019 10h30-11h30 13 103 Chu Thị Minh Thu
PGS.TS. Nguyễn 

Quang Hà
TS. Đặng Thị Hoa TS. Mai Thu Huyền

TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt

PGS.TS. Trần Thị 

Thu Hà

45 01/12/2019 10h30-11h30 13 104 Phạm Ngọc Kim Anh TS. Nguyễn Văn Hợp
TS. Nguyễn Thị Xuân 

Hương

PGS.TS. Nguyễn 

Xuân Trung

PGS.TS. Đinh Đức 

Trường

TS. Trịnh Quang 

Thoại

46 01/12/2019 10h30-11h30 13 105 Nguyễn Bá Việt Cường
PGS.TS. Nguyễn Văn 

Tuấn
TS. Phạm Thị Tân

PGS.TS. Phạm Bảo 

Dương

PGS.TS. Lê Trọng 

Hùng
TS. Lê Đình Hải

47 01/12/2019 13h00-14h00 14 103 Đỗ Văn Hà
TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt
TS. Đặng Thị Hoa

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Tuấn
TS. Hà Quang Trung

PGS.TS. Nguyễn 

Quang Hà

48 01/12/2019 13h00-14h00 14 104 Phạm Đức Trung TS. Nguyễn Văn Hợp
TS. Nguyễn Tiến 

Thao

PGS.TS. Đinh Đức 

Trường

TS. Nguyễn Thị Xuân 

Hương
TS. Mai Thu Huyền

49 01/12/2019 13h00-14h00 14 105 Nguyễn Thị Thu Thủy
PGS.TS. Trần Hữu 

Dào

PGS.TS. Trần Thị 

Thu Hà

PGS.TS. Phạm Bảo 

Dương

TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh

PGS.TS. Nguyễn 

Xuân Trung

50 01/12/2019 14h00-15h00 15 103 Nguyễn Thị Hồng Nhung TS. Nguyễn Văn Hợp
TS. Trịnh Quang 

Thoại

PGS.TS. Nguyễn 

Quang Hà
TS. Phạm Thị Tân

PGS.TS. Nguyễn 

Xuân Trung

51 01/12/2019 14h00-15h00 15 104 Nguyễn Danh Tuấn
TS. Nguyễn Tiến 

Thao

TS. Nguyễn Như 

Bằng

PGS.TS. Lê Trọng 

Hùng

TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt
TS. Hà Quang Trung

52 01/12/2019 14h00-15h00 15 105 Nguyễn Trọng Việt
TS. Nguyễn Thị Xuân 

Hương

TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh
TS. Mai Thu Huyền

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

PGS.TS. Phạm Bảo 

Dương

53 01/12/2019 15h00-16h00 16 103 Đỗ Trần Hanh TS. Nguyễn Văn Hợp
TS. Trịnh Quang 

Thoại

PGS.TS. Đinh Đức 

Trường

PGS.TS. Trần Thị 

Thu Hà
TS. Mai Thu Huyền

54 01/12/2019 15h00-16h00 16 104 Kiều Hồng Thúy
PGS.TS. Nguyễn 

Quang Hà

TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh

PGS.TS. Phạm Bảo 

Dương

TS. Nguyễn Thị Xuân 

Hương

TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt

55 01/12/2019 15h00-16h00 16 105 Phùng Đoài Tuấn
PGS.TS. Lê Trọng 

Hùng
TS. Lê Đình Hải

PGS.TS. Nguyễn 

Xuân Trung

TS. Nguyễn Tiến 

Thao
TS. Phạm Thị Tân

56 01/12/2019 16h00-17h00 17 103 Trương Anh Tuấn
TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt
TS. Phạm Thị Tân TS. Hà Quang Trung TS. Lê Đình Hải

PGS.TS. Lê Trọng 

Hùng

57 01/12/2019 16h00-17h00 17 104 Nguyễn Đình Trọng
PGS.TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

TS. Nguyễn Như 

Bằng

PGS.TS. Trần Hữu 

Dào

PGS.TS. Nguyễn 

Xuân Trung

PGS.TS. Nguyễn 

Quang Hà

58 01/12/2019 16h00-17h00 17 105 Phạm Văn Tạo TS. Nguyễn Văn Hợp TS. Đặng Thị Hoa
PGS.TS. Đinh Đức 

Trường

TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh

PGS.TS. Phạm Bảo 

Dương

59 01/12/2019 17h00-18h00 18 103 Lương Thị Bích Liên TS. Lê Đình Hải
TS. Trịnh Quang 

Thoại

PGS.TS. Phạm Bảo 

Dương
TS. Đặng Thị Hoa TS. Hà Quang Trung

60 01/12/2019 17h00-18h00 18 104 Hạ Ngọc Thanh
PGS.TS. Trần Hữu 

Dào

TS. Nguyễn Như 

Bằng

PGS.TS. Đinh Đức 

Trường

TS. Nguyễn Thị Hải 

Ninh
TS. Mai Thu Huyền

61 01/12/2019 17h00-18h00 18 105 Lê Hà My
PGS.TS. Nguyễn Văn 

Tuấn
TS. Phạm Thị Tân

PGS.TS. Lê Trọng 

Hùng

TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt

PGS.TS. Nguyễn 

Quang Hà
Danh sách gồm 61 học viên Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019


